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Phần mở đầu

Ngày nay thuật ngữ “toàn cầu hóa” đang dần đi vào đời sống của chúng ta. Cũng giống như thuật ngữ “dân chủ”, “toàn cầu hóa” có thể có nhiều nghĩa hơn và ngày càng được chúng ta sử dụng rộng rãi. Tuy vậy thật khó  để có thể hiểu hết được ý nghĩa của toàn cầu hóa khi chúng ta dịch nghĩa từ này ra như là một hiện tượng khi mà ở đó hàng hóa, con người, thông tin và các dịch vụ có thể dễ dàng đi cùng với nhau vượt qua cả giới hạn về biên giới. Rõ ràng là đằng sau toàn cầu hóa là sự phát triển nhanh chóng của các phát minh kĩ thuật công nghệ. Có một ý kiến là toàn cầu hóa đang làm cho trái đất của chúng ta nhỏ hơn, hình ảnh của chúng ta trở nên rộng mở hơn, và các mạng lưới hợp tác đa dạng  đang ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên một số người cho rằng ở đây có một số vấn đề: sự quá tải về thông tin và gia tăng tâm lý không an toàn do có nhiều sự bất bình đẳng. Chúng ta buộc phải đối mặt với toàn cầu hóa bằng toàn bộ sự hiểu biết sâu sắc về những ưu nhược điểm của nó.

Toàn cầu hóa không chỉ ảnh hưởng đến quá trình  vận hành của nền kinh tế mà còn ảnh hưởng đến chính bản thân quốc gia đó. Ví dụ như một số chuyên gia cho rằng chức năng của nhà nước sẽ bị giảm đi do toàn cầu hóa và chính phủ buộc phải chú ý hơn đến các vấn đề địa phương và vùng. 

Tôi cũng muốn xem xét ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với các mặt khác nhau: nhà nước, các chính sách công và đặc biệt là chính sách giáo dục và lấy Nhật Bản làm minh chứng.

1. Thế nào là toàn cầu hóa?
Trước tiên tôi muốn xem xét toàn cầu hóa là gì? Nếu  theo tiếng Nhật Bản, toàn cầu hóa nghĩa là “Sự hội nhập của trái đất” nhưng chính xác nó có nghĩa là gì khi mà trái đất hội nhập? Về mặt kinh tế thì trái đất của chúng ta đang dần được hội nhập và càng ngày càng ít ranh giới phân biệt. Tuy vậy cuộc sống của chúng ta vẫn còn nhiều ranh giới, đặc biệt là về chính trị và văn hóa. Chúng ta cũng có thể hiểu hội nhập mang lại tính đồng nhất cho các thành tố nhưng chúng ta cũng không thể quên rằng hội nhập cũng đang mở rộng tính không đồng nhất và tạo nên sự mất cân bằng như là tạo ra khoảng cách về thu nhập hay những khoảng cách về môi trường.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét các định nghĩa có tính chất học thuật về toàn cầu hóa. Theo định nghĩa của Giddens thì toàn cầu hóa là sự mở rộng mối quan hệ xã hội gắn kết các vùng miền xa lạ lại với nhau, mà một số sự việc xảy ra ở một vùng miền nhất định nào đó là do ảnh hưởng của các sự việc xảy ra ở một vùng miền khác cách nó rất xa. (Giddens: 64). Còn D. Harvey định nghĩa toàn cầu hóa ngắn gọn là “là sự giảm khoảng cách về không gian và thời gian” (Harvey “248)

Định nghĩa của Giddens có liên quan đến những tranh luận trong xã hội hiện nay và đó là một khái niệm chung được xem xét trong nhiều lĩnh vực. Nó không mâu thuẫn với khái niệm của “sự hội nhập của trái đất”. Nó hàm ý sự mở rộng dựa trên những khái niệm về không gian bao gồm sự xóa bỏ ranh giới lãnh thổ và sự nhân lên của các mạng lưới công việc. Định nghĩa của Harvey nhấn mạnh sự năng động biến đổi của không gian và thời gian.
Như các định nghĩa trên đã chỉ ra, hiện nay các ý niệm về không gian và thời gian đang thay đổi với một tốc độ chóng mặt và sâu sắc trong khi xem xét bản chất của toàn cầu hóa.

2. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến các quốc gia.

Việc bạn hiểu toàn cầu hóa như thế nào sẽ quyết định việc bạn hiểu ảnh hưởng của toàn cầu hóa. Các nhà nghiên cứu về toàn cầu hóa đã nhấn mạnh sự sụp đổ và sự mất đi các chức năng của nhà nước, trong khi những người hoài nghi nhấn mạnh tính kiên định và việc củng cố những chức năng của nhà nước. Các nhà cải tổ xã hội tập trung vào cả hai khía cạnh và vào sự chuyển đổi các chức năng của nhà nước (Held,Goldblatt,andPerraton). Tôi muốn dùng quan điểm của các nhà cải tổ và thảo luận hai khía cạnh hòa quyện với nhau này của toàn cầu hóa.
Tác động của toàn cầu hóa được chia ra  hai khía cạnh: thứ nhất nó gây sức ép dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước và thứ hai là sự cải tổ lại bộ máy nhà nước mặc dù một số chức năng của nhà nước vẫn cần phải được duy trì. Tình thế mâu thuẫn này đều tồn tại ở nhiều quốc gia. Ở một số quốc gia đang diễn ra những cuộc tranh cãi về việc cấu trúc lại chức năng và vai trò kiểm soát của chính phủ và việc các nhà nước chống lại sự sụp đỗ, trong khi đó một số các  quốc gia khác lại để mặc nó rơi và trạng thái sụp đổ hay “không kiểm soát” (S. Brezinski). Chúng ta sẽ được chứng kiến sự phân lưỡng cực.

Tôi xin phân tích tỷ mỉ về áp lực trên. Thứ nhất về khái niệm sụp đổ, các quốc gia sẽ bị chia nhỏ theo chiều dọc bởi khu vực hóa và địa phương hoá. Khu vực hoá có liên quan đến việc phân quyền và ủy quyền cho công dân. Trong bối cảnh này, cần thay đổi khái niệm chủ quyền được hiểu như là “tuyệt đối hóa quyền lực để một người có thể tự quyết định các vấn đề của chính bản thân mình”. Chủ quyền sẽ được phân chia vào tay của các thể chế quốc tế và địa phương. Khuynh hướng sụp đổ của các nhà nước như chúng ta đang chứng kiến đang nổi lên như một động lực đối với các chính quyền nhỏ hơn được hỗ trợ bằng việc tăng cường áp lực thị trường và bởi ý niệm chủ nghĩa tự do đang thịnh hành ở các quốc gia phát triển. Toàn cầu hóa sẽ làm giảm thế lực của các nhà nước do sự đa phân cực của những người chơi. 

Việc cải tổ lại bộ máy nhà nước, thứ hạng và tính hiệu quả của nó phụ thuộc vào sức mạnh quốc gia và chất lượng của các thành viên chính phủ. Trong quá trình này các quốc gia sẽ bắt buộc phải thay đổi từ các nhà nước thịnh vượng sang các - nhà nước cạnh tranh tuân theo các qui luật của thị trường. Nhưng các nhà nước vận hành theo những yêu cầu trực tiếp của thị trường không thể coi như là đang cải tổ. Có thể gọi đó là “các hình thái “bán” nhà nước ” (Quasi state) (Loại hình nhà nước điều hành dựa trên các qui luật của thị trường và chỉ thực hiện một số chức năng cơ bản-còn các chức năng khác do thị trường đảm nhận - diễn giải của nhóm dịch giả) (theo R. Jacson) hay là các nhà nước  chuyển đổi. Vai trò nòng cốt của các nhà nước cạnh tranh là tăng năng lực cạnh tranh của quốc gia, nâng cao giá trị xã hội bao gồm hệ thống an ninh và duy trì năng lực chủ quyền (theo Cullen và Cusgnam: 5 -8). Bạn có thể liên hệ ngay đến việc cải tổ lại bộ máy các nhà nước với sự can thiệp nhiều hơn của các quốc gia. Sự cải tổ bộ máy nhà nước chứa đựng yếu tố cạnh tranh, gắn với việc tận dụng một cách khôn khéo tính sáng tạo của công chúng.

Bây giờ tôi muốn mở rộng vấn đề này về mặt chính sách. Toàn cầu hóa ảnh hưởng không chỉ đến kinh tế mà còn ảnh hưởng đến văn hóa và xã hội và do đó nó ảnh hưởng đến các quốc gia và các chính sách của họ. Trước tiên là sự sụp đổ của nhà nước liên quan đến các giai đoạn mà các nhà cầm quyền đối mặt một cách khó khăn với những vấn đề , như là - sự suy giảm hiệu quả của các chính sách kinh tế vĩ mô và việc kiểm soát ngoại hối theo thể chế kinh tế quốc tế, các qui định nghiêm ngặt của các chính sách giữa các thành viên liên minh châu Âu . Sự cải tổ này còn liên quan đến sự giảm bớt quyền lực của chính quyền trung ương do do có sự phân cấp và ủy quyền cho các chính quyền địa phương. Trong cuộc cạnh tranh đó, các quốc gia thịnh vượng sẽ “mất đi năng lực ổn định” (theo Woods:1), và điều này sẽ làm giảm tcác chuẩn mực thịnh vượng của họ. Điều này cũng sẽ dẫn đến sự hội tụ của các chính sách của các quốc gia phát triển.

Về vấn đề cấu trúc lại nhà nước, sự thông thái của chính phủ sẽ bị thách thức thậm chí trong lĩnh vực kinh tế nơi mà tính hiệu quả đang bị giảm sút.  Ví dụ chính phủ không thể cắt giảm chi phí mà còn phải tạo ra môi trường làm việc thuận lơi cho nhân viên. Để phản ứng lại với quá trình toàn cầu hoá đòi hỏi có sự phối hợp các phương pháp bảo hộ.  Trong các nhà nước đang tiến hành cải tổ, những chính sách có tầm quan trọng tức thời là chính sách công nghiệp, khoa học và công nghệ, chính sách lao động liên quan đến đào tạo nghề, giáo dụccác kĩ năng kĩ thuật. Cùng lúc nhóm các chính sách liên quan đến phúc lợi xã hội, chính sách giáo dục và an sinh xã hội cũng rất quan trọng. Mặt khác các chính sách văn hóa và chính sách liên quan đến bản sắc quốc gia thường đi tách biệt phù hợp với những chuyển biến mang tính dân tộc, mặc dù chúng cũng một phần bị ảnh hưởng trực tiếp bởi toàn cầu hóa.

Theo cách này, mặc dù các nhà nước đã sụp đổ một phần, sẽ hình thành nên các nhà nước cạnh tranh thực sự bằng việc ưu tiên đầu tư vào các nguồn lực. Những nhà nước  đó sẽ chú trọng vào những chính sách liên quan đến việc cơ cấu lại cơ sở hạ tầng kinh tế, phát triển nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Các quốc gia cũng sẽ chú trọng các chính sách xã hội như an ninh xã hội, chính sách giáo dục và chính sách về bản sắc dân tộc bởi vì nghèo đói và rối loạn trật tự xã hội sẽ làm cản trở năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Sẽ không có mẫu hình cụ thể về một nhà nước hay một quốc gia cạnh tranh. Nhóm chính sách nào sẽ trở thành thống trị phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố như sự phụ thuộc vào đường lối và mức độ thực hiện “các quan điểm chính trị của các ý tưởng”

3. Toàn cầu hóa ở Nhật Bản

Với những quan điểm chính trị trong những năm 1980, tôi sẽ thảo luận  ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến các chính sách quản lý ở Nhật Bản. Nói chung thì các chính sách công sẽ bị thay đổi bởi sức ép của quốc tế, việc học hỏi tinh hoa và bắt chước về tiêu chuẩn chính trị... Ở đây tôi muốn miêu tả chính sách quản lý của Nhật Bản trong bối cảnh tăng nhanh toàn cầu hóa trong kinh tế, quá trình Mỹ hóa, và dân chủ hóa.

(1) Sự tăng nhanh toàn cầu hóa trong kinh tế.

Toàn cầu hóa có một ý nghĩa kinh tế tương đối rộng, nhưng ở Nhật Bản do cấu trúc công nghiệp của nó mà kinh tế chịu ảnh hưởng trực tiếp của thể chế kinh tế quốc tế dưới chế độ chủ nghĩa tư bản toàn cầu. Tất nhiên Nhật Bản lựa chọn chính sách là “một quốc gia hùng mạnh, giàu có không vũ tran” và sự ảnh hưởng của toàn cầu hóa không mang tính thụ động. Nhật Bản đã phải chịu các bất lợi như sự phối hợp để đồng Yên mạnh hơn hay như sự thỏa hiệp trong Hội nghị bàn tròn về Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch GATT ở Uruguay, nhưng đây lại là kết quả của việc lựa chọn đúng đắn để  tồn tại và phát triển trong sự ổn định quốc tế chung.  Nhật Bản vẫn đang cố gắng để thích ứng với các tiêu chuẩn toàn cầu như với các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và yêu cầu đầy đủ về tài chính BIS. Chúng ta nên nhớ rằng việc phân bổ hàng hoá và dịch vụ trong các nền kinh tế cũng có thể được mô tả như là việc xuất khẩu văn hoá và giá trị của các quốc gia.

 Do vậy mà cạnh tranh toàn cầu cũng là một trò chơi và Nhật Bản không có sự lựa chọn nào khác là trở thành một “quốc gia cạnh tranh”. Các chính sách để phát triển đất nước dựa trên những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phân cấp (sự chuyển đổi từ lĩnh vực nhà nước sang lĩnh vực tư nhân). Trong lĩnh vực phúc lợi, người ta đưa ra vấn đề về gánh nặng đang gia tăng đối với các công ty tư nhân  và nó đang được giải quyết. Tham gia vào  kinh doanh trong môi trường - toàn cầu và trong nền kinh tế không biên giới, các công ty Nhật Bản đã buộc phải cắt giảm chi phí và hậu quả là việc xem xét lại hệ thống lương dựa trên thâm niên hay  dựa trên hệ thống nhân công lao động suốt đời. Chính phủ Nhật Bản phối hợp định hướng toàn cầu hóa với ssự kế thừa các chính sách nội địa và cố gắng mang lại môi trường an toàn cho những ai không thể tồn tại trong môi trường biến đổi bất thường, nhưng đồng thời cũng - nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nỗ lực cá nhân do những hạn chế về tài chính. Do những ảnh hưởng của lĩnh vực tư nhân “một hệ thống quản lý công mới” đã được chú trọng trong chính phủ với yêu cầu cao về năng suất và hiệu quả -.

(2) Quá trình Mỹ hóa

Qúa trình Mỹ hóa đi cùng với quá trình toàn cầu hóa. Các minh chứng đó là tự do hóa các nông sản và những đối thoại khung Mỹ - Nhật vào những năm 1980. Cuộc chiến tranh vùng Vịnh do Mỹ cầm đầu mở đường cho việc ban hành bộ luật hợp tác PKO, dẫn đến việc cử một lực lượng quân sự của Nhật Bản ra nước ngoài.  Điều này có thể mô tả như là một phần của Sự Mỹ hóa. Sức ép quốc tế của Mỹ còn do sự thất bại của  Nhật Bản ở Chiến tranh thế giới thứ II và một số phần lãnh thổ của Nhật bị Mỹ chiếm đóng. Điều này cũng bị ràng buộc bởi các mối quan hệ song phương với các điều khoản cam kết an ninh Nhật - Mỹ và cục bộ chiến tranh lạnh quốc tế kéo dài. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi sự hiểu nhầm về các điều khoản tăng cường an ninh Nhật-Mỹ vào những năm 1990, sự tiếp diễn của cuộc “chiến tranh lạnh châu Á” và sự duy trì các hệ thống cũ đã được thiết lập ở Châu Á đầu thế kỷ 21. Về mặt kinh tế, sự phụ thuộc của Nhật bản vào Mỹ đang tăng lên khi Mỹ là một thị trường lớn nhất đối với hàng hóa của Nhật. Trong lĩnh vực kinh tế Nhật-Mỹ sân chơi đã trở nên ngang bằng thông qua một loạt đàm phán; từ các sáng kiến đàm phán riêng lẽ Nhật -Mỹ đến các cuộc đối thoại toàn diện và từ khởi xướng bãi bỏ quy định Nhật-Mỹ năm 2001 đến các sáng kiến về chính sách cạnh tranh. Sự phụ thuộc của Mỹ vào Nhật cũng đang tăng lên khi thị trường gắn chặt với chính phủ của họ được Nhật Bản ủng hộ. Điều này cho thấy rằng Nhật Bản và Mỹ chia sẻ chung một số phận.  Ở khía cạnh văn hoá, “phong cách Mỹ” trong văn hoá Nhật Bản bắt nguồn chủ yếu từ điện ảnh Mỹ. Phong cách sống Mỹ và các giá trị Mỹ cũng đang trở nên phổ biến rộng rãi ở Nhật Bản. Hơn nữa hầu hết các cuộc cách mạng công nghệ thông tin ngày nay đều do Mỹ đưa ra và hầu hết các nội dung của chúng đều được làm tại Mỹ.  Điều này khiến chúng ta nghĩ rằng sự ảnh hưởng của Mỹ còn lớn hơn những gì mà chúng ta thấy.

(3) Quá trình dân chủ hóa

Toàn cầu hóa cùng với lượng thông tin ồ ạt vượt qua các biên giới quốc gia là con đường dẫn đến dân chủ toàn cầu. Các quy tắc của thị trường thúc đẩy toàn cầu hóa như ý thức về giá trị và sự thống trị của những người tiêu dùng, tầm quan trọng của khách hàng, quyền tự quản, sựđộc lập liên quan với lối tư duy dân chủ. Tương tự, toàn cầu hóa cũng đòi hỏi sự rõ ràng và mang lại cho nền văn hóa Nhật Bản động lực để thay đổi--- ví dụ như, trung hòa tính logic giữa hai mặt “mặt trong” và “mặt ngoài”. Cần phải nói rằng sự tiến bộ của quá trình dân chủ hóa ở Nhật Bản đang diễn ra tcùng với sự thực hiện các thể chế như là hiến pháp, chính sách thịnh vượng kinh tế-, và nhờ sự công khai thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên toàn cầu hóa và quá trình Mỹ hóa cũng có ảnh hưởng đến việc hình thành chính sách dân chủ hiện nay ở Nhật Bản. Từ những năm 80 đến những năm 90, cụ thể trong những năm 90 khi diễn ra sự hòa tan của nền chính trị đã dẫn đến gia tăng sự mất niềm tin vào chính quyền. Trước tình thế trên Nhật bản đã chứng kiến một công chúng vô chính trị, sự hoài nghi và chủ nghĩa ích kỷ cũng như sự đòi hỏi phải có các phương thức đặc biệt để thiết lập lại trật tự. Những minh chứng điển hình đó có thể nhìn thấy được ngay trong quy hoạch thành phố. Trong một cuộc trưng cầu ý kiến của người dân ở thị trấn Maki, quận Niigata  người ta chứng kiến một cách rõ ràng một phong trào dân chủ trực tiếp. Đối mặt với xu hướng này, chính phủ Nhật Bản đã có những quy định pháp  lícho sự  minh bạch của quá trình ra quyết định và để khuyến khích người dân tham gia vào chính trị như  Bộ luật  Công khai Thông tin,  Bộ luật Thủ tục Hành chính và hệ thống tiếp nhận phản hồi của người dân. Hưởng ứng cuộc tranh luận về “công cộng mới” và chính quyền, các xu hướng chính trị đang chuyển biến theo hướng trưng cầu  ý kiến của công chúng. Tỷ lệ đi bầu cử và số phiếu đạt được thấp có thể hiểu là sự giảm sút của tính dân chủ trong lĩnh vực chính trị, nhưng khi  nhận thức  về quyền công dân của dân chúng ngày càng cao   hay diễn ra các phong trào dân sự để tìm kiếm sự công khai mới, công chúng Nhật Bản có thể được coi là đã trưởng thành ở một chừng mực nào đấy. Nhật Bản phấn đấu để trở thành một quốc gia cạnh tranh mới trong khi sử dụng quyền lực của công chúng.

4. Toàn cầu hóa và chính sách về giáo dục của Nhật Bản

(1).Các chính sách giáo dục từ những năm 1980.

Bây giờ tôi muốn nói về ảnh hưởng của toàn cầu hóa đến giáo dục trong và sau những năm 1980.
Vào những năm 70, Hội đồng Giáo dục Trung ương đã có dự án “Cải cách giáo dục lần thứ 3”. Dự án này bao gồm những đề xuất về xây dựng hệ thống trường học dựa trên đặc điểm phát triển của trẻ em qua  từng giai đoạn khác nhau và cung cấp các lựa chọn khác nhau cho các khoá học. Một phần vì những chỉ trích rằng các đề xuất đó làm hạn chế sự phát triển nhân tài và một phần  vì sự hạn chế của ngân sách nhà nước, dự án đã không mang lại hiệu quả gì. Một vài năm sau thì dự án đã bị quên lãng. Thủ tướng Nakasone lên cầm quyền và ông tuyên bố “cải cách giáo dục” là công việc chính trong nội các chương trình nghị sự của ông. Vào năm 1984, Hội đồng Giáo dục lâm thời đã được thành lập và vào năm 1986 việc biên soạn báo cáo đầu tay đã hoàn thành. Bản báo cáo đã đưa ra 8 điều khoản như là những nguyên tắc bao gồm:

1.  Coi trọng các đặc điểm cá nhân của trẻ em.
2. Tập trung vào những môn học cơ sở.
3. Nuôi dưỡng sự sáng tạo, khả năng tư duy và khả năng thể hiện mình.

4. Gia tăng sự lựa chọn môn học.

5. Tăng thêm mối liên hệ của con người với môi trường giáo dục.

6. Chuyển sang cấu trúc học tập suốt đời.
7.  Đáp ứng quá trình quốc tế hoá
8. Đáp ứng các nhu cầu về tin học hoá.
Hội đồng Giáo dục lâm thời sau đó có soạn thảo bản báo cáo thứ hai và thứ ba và vào năm 1987 họ đã đệ trình bản báo cáo thứ tư . Bản báo cáo thứ tư lại một lần nữa nhấn mạnh vào nguyên tắc chú trọng đặc điểm cá nhân của trẻ em, việc chuyển đổi sang cơ chế học tập suốt đời, làm sao có thể đối mặt với quá trình quốc tế hoá và tin học hoá, nhưng những giải pháp của họ đã thất bại vì thiếu  tính cụ thể và nhiều biện pháp đã không được thực hiện.  Để  giáo dục thích ứng với quá trình quốc tế hoá , Hội đồng đã đưa ra những điều khoản về giáo dục cho trẻ em sống ở nước ngoài trở về nước (returnee), trẻ em đang sống ở nước ngoài, làm cho trường học trở nên quốc tế hơn, tăng cường hệ thống tiếp nhận học sinh ngoại quốc, định mức lại việc ngoại ngữ, tăng cường việc đào tạo tiếng Nhật và xem xét lại giáo dục đại học từ các quan điểm quốc tế. Nhìn chung, Hội đồng Giáo dục Lâm thời đã có rất nhiều đề án về giáo dục  phù hợp với một xã hội phát triển toàn diện về mọi mặt, bắt kịp với nền giáo dục của các quốc gia phát triển. Nói cách khác, việc cơ cấu lại hệ thống giáo dục ở Nhật Bản chỉ đạt được, khi nền giáo dục này theo đuổi các mục tiêu phát triển cá nhân, sự tự do và quốc tế hoá giáo dục nhằm đáp ứng quá trình toàn cầu hóa và sự hội nhập kinh tế.

Toàn cầu hóa hiện đại bao gồm quá trình tin học hoá nổi bật lên ở Nhật Bản vào những năm 1960 để cạnh tranh với nền giáo dục phát triển ở Mỹ —-, trong khi Mỹ và Anh lại đang cố gắng  thay đổi để thoát khỏi nền giáo dục  lỏng lẻo, đang bị đe doạ - suy giảm năng lực  khoa học. Đó là khoảng thời gian khi mà ở Nhật tính chất đồng nhất của giáo dục và phương pháp học thuộc lòng đã bị phê phán gắt gao.

Đến những năm 1990, Hội đồng Giáo dục Trung ương lại tiếp tục thảo luận chủ đề “Giáo dục Nhật bản cần phải như thế nào trước ngưỡng cửa thế kỷ 21” và đến năm 1996 họ đã đưa ra một khái niệm “Niềm đam mêcuộc sống”. Ẩn dưới đó là một dự đoán rằng xã hội Nhật Bản sẽ sớm đi vào một kỉ nguyên củanhững thay đổi bất ngờ kết quả của sự tăng cường quá trình quốc tế hoá, tin học hoá, và khoa học kỹ thuật cũng như  các vấn đề về năng lượng, một xã hội giảm tỷ lệ sinh rõ rệt và đang già đi nhanh chóng. Hội Đồng cũng nhấn mạnh trẻ em trong kỉ nguyên mới cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau: có khả năng tìm ra được nhiệm vụ của mình, có khả năng tự học và tự suy nghĩ, biết phán quyết và giải quyết vấn đề một cách độc lập, tính nhân văn sâu sắc biết tự rèn luyện mình, có trái tim nhân ái,tinh thầnhợp tác, đồng cảm với những người khác, -, hay biết xúc động và có sức khoẻ ,  để sống khoẻ mạnh. Hội Đồng còn nhấn mạnh rằng rằng để nuôi dưỡng ““Niềm đam mê cuộc sống”” thì toàn thể cộng đồng, bao gồm trường học, gia đình và các cộng đồng địa phương phải được “thư giãn hơn”. Ý tưởng này đã dẫn đến những biện pháp cụ thể đổi mới giáo dục trong trường học cũng như là để chọn lựa kĩ càng các nội dung giáo dục giúp học sinh thông thạo tất cả những tri thức cơ bản, giảm giờ học trên lớp, chương trình linh hoạt hơn để giáo dục được nhiều học sinh - có tính cách riêng. Một giải pháp khác là xây dựng môn học mới gọi là “giai đoạn học tập tích hợp” tập trung vào tổ chức các hoạt động với những kinh nghiệm thực tiễn.

Tuy nhiên, khi thủ tướng Obuchi lên nhận chức, ông đã thành lập được Ủy ban Quốc gia về Cải cách Giáo dục và ông tuyên bố sẽ tập trung hơn vào việc dạy cho thế hệ trẻ trở nên hòa đồng với xã hội và lớn lên tự lập, có tính nhân văn cao, tạo ra những gì tốt đẹp nhất trong mỗi đứa trẻ, nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo sáng tạo, và xây dựng những mô hình trường học mới. Nội các cũng đưa ra một bản sửa đổi Luật Giáo dục Cơ bản và thiết lập Kế hoạch Thúc đẩy Giáo dục. Cùng với những chính sách của nội các thủ tưởng Obuchi, Hội đồng Giáo dục Trung ương đã biên soạn một bản báo cáo vào năm 2003 có tên là: “Nuôi dưỡng những con người Nhật Bản phát triển toàn diện và khỏe mạnh để sống kiên cường trong thế kỉ 21”. Ý tưởng chủ đạo của cuộc cải cách giáo dục đã được hình thành ttừ các ý tưởng về “tình yêu quê hương, đất nước” và “trân trọng những giá trị truyền thống và văn hóa Nhật Bản”. Sự phát triển gần đây nhất trong chương trình hành động là bản sửa đổi Luật Giáo dục Cơ bản năm 2006. Bộ luật sửa đổi được Nghị viện thông qua mà không có sự phản đối lớn nào. Bộ luật này đua ra các giải pháp chống lại bạo lực học đường trên toàn quốc. Tuy nhiên nó là một chính sách mang tính tượng trưng cao. Bản sửa đổi cũng thể hiện rằng thứ tự đang được thiết lập từ trên xuống thông qua sự chuyển đổi giáo dục từ bàn tay cá nhân sang chính phủ quốc gia. Bản sửa đổi không có hiệu lực tức thời đối với việc giải quyết các vấn đề  bạo lực,mà nó có hiệu lực giáo dục trung và dài hạn. Tất nhiên bản luật sửa đổi này không thể hiện rằng đất nước đang quay trở lại thời kỳ hậu chiến tranh, bởi vì tính sáng tạo và sáng kiến rất cần thiết trên thị trường ngày nay.

(2) Ba khuynh hướng và các chính sách giáo dục

Bây giờ tôi muốn tóm tắt những thay đổi trong chính sách giáo dục của Nhật Bản chủ yếu là sau những năm 1980 trong mối tương quan với 3 xu hướng được thảo luận ở chương trước đó là toàn cầu hóa, quá trình Mỹ hóa, và dân chủ hóa.

Vì quá trình toàn cầu hóa trong nền kinh tế dẫn  các quốc gia đến sự cạnh tranh,các chu kì kinh tế đòi hỏi sự phát triển nguồn nhân lực để hỗ trợ sự cạnh tranh toàn cầu. Yêu cầu đó tiếp sức cho các tranh luận về việc đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa và những tranh cãi về việc suy giảm năng lực khoa học. Điều này cũng đem lại các thay đổi trong việc đưa các bài học tiếng Anh vào các trường tiểu học, sự thành lập các trường trung học cơ sở, sự gia tăng giờ học trên lớp, việc thực hiện hệ thống chứng chỉ giảng dạy mới, và các liệu pháp sốc như chuyển các trường đại học thành các Trung tâm chất lượng cao và chuyển các trường đại học quốc gia thành các tập đoàn quản trị độc lập. 
Về thuật ngữ quá trình Mỹ hóa, người ta cho rằng hệ thống giáo dục sau chiến tranh của Nhật đã được thiết kế theo hệ thống giáo dục của Mỹ và tôi sẽ không thảo luận chi tiết về vấn đề này. Thậm chí là trong và sau những năm 1980, Nhật Bản vẫn tiếp tiếp tục làm theo  các hệ thống giáo dục của Mỹ. Hiện nay, các cuộc cải cách đang diễn ra theo mô hình của Anh.

Khi giáo dục đồng nhất bị trì trích vào những năm 1980, dân chủ hóa dưới những khái niệm như là “niềm đam mê cuộc sống” hay tập trung vào các cá nhân, tìm kiếm sự giải phóng các cá nhân,  sự độc lập và sự trưởng thành như là cơ sở của dân chủ hóa. Đây là bước đi lớn trong giáo dục dân chủ và quyền công dân của Nhật Bản. Dân chủ hóa cũng tạo nên những cải tiến liên quan đến quá trình hình thành các cơ cấu phi trung ương hóa(như  vai trò lớn của các chính quyền thành phố tự trị và tính độc lập của của các trường học), Hệ thống Hội đồng Tư vấn Trường học, và Hệ thống tuyển chọn liên quan đến các qui luật của thị trường. Sự kêu gọi ngày càng tăng về trách nhiệm giải trình tổng thể cho phép con người chia sẻ thông tin, dẫn đến sự mở cửa hơn của quản lý trường học.

5. Các kết luận
Ở Nhật Bản bây giờ đang nổi bật lên ba xu hướng chính ảnh hưởng lẫn nhau trong môi trường ngày càng bất ổn, phức tạp ở cả phương diện trong nước và quốc tế.
Trong nước thì Nhật Bản đang phải đối mặt với những vấn đề của một xã hội đang bị già hóa, khủng hoảng tài chính, việc gia tăng những bất an về mặt tâm lý   sự mệt mỏi của thể chế, áp lực về sự hóa già dân số  và sự bất ổn định của Nhật Bản, sự suy thoái kéo dài, gia tăng số luợng công nhân tạm thời như là NEETs và các công nhân làm việc bán thời gian, cảm giác đánh lừa của kỉ nguyên, phổ biến chủ nghĩa ích kỷ và đa dạng cảm nhận về giá trị Nhật Bản có thể xem như là các biểu tượng của sự hòa nhập mới. Các chính sách của Nhật Bản ngày càng coi trọng vai trò của công chúng. Tuy nhiên, về một khía cạnh nào đó, Chính phủ Nhật Bản chủ ý hay không chủ ý đã lãng quên nhiều chính sách vĩ mô như vấn đề Hiến pháp.
Về mặt quốc tế, làm sao Nhật bản có thể đối mặt với vết tích của cuộc chiến tranh lạnh ở châu Á, vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, các vấn đề khủng bố và nguồn tài nguyên thiên nhiên ở trên lãnh thổ Nhật Bản và làm thế nào để đất nước thích ứng được với chủ nghĩa khu vực mới đang là những vấn đề thách thức Nhật Bản.

Hơn nữa sự gia tăng toàn cầu hóa có thể hoá giải và làm phức tạp tình thế. Chính phủ sẽ can thiệp vào những trường hợp này như thế nào? Chính sách nào sẽ được chính phủ ứng dụng để giải quyết những hậu quả không định trước bằng sự can thiệp của mình. Nhật Bản cần phải giải quyết từng vấn đề cẩn thận, lựa chọn gia tốc hay kiền hãm từng chính sách. Sự trưởng thành về nhận thức của công chúng đòi hỏi  mạnh mẽ trách nhiệm giải trình liên quan đến quá trình dân chủ hóa. Người ta đòi hỏi Chính phủ phải xem xét trước các hậu quả của các chính sách mà nó đưa ra. Trong bối cảnh này, sẽ tốt hơn nếu như chính phủ được trang bị về mặt lý luận. Hơn nữa, khi xây dựng các giải pháp để chống lại sự bất ổn của tình hình trong nước và quốc tế hay các chống lại các hoạt động của khủng bố, chính phủ cần phải hết sức tinh tế để không vi phạm quyền tự do của con người.
Như đã đề cập trước đó, toàn cầu hóa nền kinh tế sẽ tạo ra một động lực cho các chính phủ nhỏ hơn được hỗ trợ bởi áp lực thị trường đang gia tăng và bởi khái niệm tân chủ nghĩa tự do. Và trong quá trình này, các quốc gia sẽ bị bắt buộc phải thay đổi cơ chế từ các nhà nước thịnh vượng thành các nhà nước cạnh tranh theo nguyên tắc của thị trường. Trong những bối cảnh như thế, dưới khẩu hiệu của chính quyền ông Koizumi là “không cải cách, không tăng trưởng”. Chính phủ đang tích cực phá vỡ lợi ích một chiều và đang thực hiện cải cách các Tập đoàn Cộng đồng Cao tốc Nhật Bản, Tư nhân hóa Bưu điện. Chức năng của khu vực nhà nước đang bị thu hẹp và Nhật Bản không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành một “nhà nước cạnh tranh”. Các chính sách để phát triển đất nước dựa trên tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự phân cấp (chuyển đổi từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân) đã được xây dựng. Trong lĩnh vực phúc lợi, sgánh nặng đang gia tăng đối với các công ty tư nhân được đưa ra  để chỉnh sửa. Cam kết trong kinh doanh với một quan điểm toàn cầu về nền kinh tế không biên giới, các công ty Nhật Bản buộc phải cắt giảm ngân sách và phải xem lại hệ thống lương dựa trên thâm niên hay hệ thống người lao động làm việc suốt đời. Hiện tượng này một phần liên quan đến Mỹ hoá. Về lĩnh vực kinh tế Nhật-Mỹ, sân chơi đã được thay đổi thông qua hàng loạt những cuộc đàm phán.

Về chính sách giáo dục, chính phủ yêu cầu phát triển học sinh, sinh viên tài năng. Vòng quay kinh tế đòi hỏi sự phát triển của nguồn nhân lực để hỗ trợ cho việc cạnh tranh toàn cầu. Và cuộc cải cách giáo dục của chúng ta đã được xây dựng, học tập từ các cuộc đổi mới tự do mới của người Anglo Saxon vốn là một loại hình của quá trình Mỹ hóa.

Tuy vậy các quốc gia không nên đơn thuần hoạt động dựa trên những yêu cầu trực tiếp của thị trường.

Như đã nêu lên ở phía trên chính phủ cần phải tạo ra điệu kiện làm việc thoải mái cho người lao động. Do sự đáp lâij quá trình toàn cầu hóa, yêu cầu cần thiết phải có  các biện pháp bảo hộ . Các chính sách có tầm quan trọng ngay như chính sách công nghiệp, chính sách khoa học và công nghệ, chính sách lao động liên quan đến đào tạo nghề và đào tạo các kỹ năng kĩ thuật, như một nhà nước cạnh tranh, cùng với các chính sách an sinh xã hội, chính sách giáo dục khác, và chính sách an ninh cho cộng đồng là rất quan trọng. Các quốc gia cần phải tập trung vào các chính sách này bởi vì nghèo đói và sự xáo trộn trong xã hội sẽ gây cản trở cho các quốc gia trong việc cạnh tranh.

Và đồng thời, các chính sách về bản sắc là cũng cần thiết. Toàn cầu hóa có một khía cạnh đó là khiến cho các quốc gia và các cá nhân mất đi bản sắc và điều đó là cần thiết, như là một sự đáp lại quá trình toàn cầu hoá, để đối mặt với các vấn đề về bản sắc và sự thiếu an toàn do các thay đổi nhanh chóng gây ra. Chính quyền ông Koizumi vốn không thể dựa vào các chính sách phân phối bởi vì một số lượng lớn những thiếu hụt về tài chính do sự đầu tư vào những sân chơi  lớn để đạt được tỉ lệ tán thành cao như là một yếu tố giữ thăng bằng của toàn cầu hoá. Tuy nhiên, chính quyền ông Abe vẫn không thể thành công trên sân chơi lớn này. Chính quyền thay vì việc cố gắng xây dựng con tàu Nhật Bản, đã cố gắng nâng cao nhận thức của người dân về quốc gia và nhà nước thông qua việc sửa đổi Luật Giáo dục Cơ bản. Việc sửa đổi Luật Giáo dục Cơ bản là một cách  hiện thực hóa biểu tượng và song song với việc bảo tồn truyền thống. Nó nhấn mạnh vào tình yêu nước, truyền thống và văn hóa và khắc sâu vào tâm trí người dân vốn đang có khuynh hướng “mất đi”. Sau chính quyền ông Abe, chính quyền ngắn hạn của ông Fukuda và Aso cũng tiếp tục nhưng chính phủ đã bị giải tán.

Kết quả của cuộc bầu cử gần đây nhất (mùa hè năm 2009), lễ hội dân chủ hoá, đã cho thấy rằng LDP đã không thành công trong việc cân bằng các yêu cầu đối của một quốc gia cạnh tranh với niềm tin đang bị phá huỷ. Họ đang nghi ngờ khả năng quản lý Nhật Bản. Người ta đang đặt câu hỏi về năng lực quản lí đất nước của chính phủ. Và kết quả dường như phản ánh sự hoá giải chính trị sau khi chiến tranh lạnh kết thúc ở một ý nghĩa nào đó.
Xu hướng thứ tư là toàn cầu hóa nền kinh tế, Mỹ hóa, dân chủ hóa và các phản ứng đối với khuynh hướng này (ví dụ như là các quốc gia cộng sinh trái với các quốc gia cạnh tranh, sự lệ thuộc, việc vận dụng chiến lược và sự độc lập đi cùng với sự Mỹ hoá, sự thâm nhập của dân chủ dẫn đến việc tạo nên một cộng đồng ngu ngốc, chủ nghĩa dân tuý, và việc áp đặt ý chí của nhà nước hay ép buộc sự tham gia để phản đối chủ nghĩa vô chính phủ) đôi khi phối hợp lẫn nhau và mang lại những cộng hưởng và đôi khi chống lại nhau. Chẳng cần phải nói, nhiều thách thức đang đợi con tàu Nhật Bản trước khi nó quyết định phối hợp với 4 làn sóng và thành công bơi ra đại dương.
*Bài báo này dựa trên một bài báo có tiêu đề “Gurobaraizesyon to Kokka (toàn cầu hóa và nhà nước)”(nghiên cứu xã hội năm 1995) được xuất bản vào năm 2005 và các chương mới có bổ sung thêm, và có một số chỉnh sửa. 
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